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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dầu mỡ để lâu bị ôi là do

A. chất béo hấp thụ hơi nước rồi vón cục

B. oxygen của không khí oxi hoá chậm chất béo thành chất có mùi khó chịu

C. chất béo tự thuỷ phân thành glycerol

D. chất béo bị vi khuẩn phân giải thành xà phòng

Câu 2. Một hộ giặt 10 lần mỗi tháng, mỗi lần dùng 60 g bột giặt chứa 5% khối lượng phosphate. Khối lượng 

phosphate hộ ấy thải ra trong một tháng, làm tròn đến hàng đơn vị, là

A. 3 g B. 600 g C. 31 g D. 30 g

Câu 3. Acid béo có đặc điểm cấu tạo là

A. đơn chức, mạch carbon dài, không phân nhánh và có số carbon chẵn

B. đơn chức và luôn có số nguyên tử carbon lẻ

C. đa chức, mạch ngắn và phân nhánh

D. đơn chức nhưng luôn có mạch vòng

Câu 4. Ester có mùi táo là

A. ethyl acetate B. methyl butanoate C. isoamyl acetate D. ethyl butanoate

Câu 5. Nhỏ dung dịch iodine vào dung dịch glucose ở nhiệt độ thường, hiện tượng quan sát được là

A. Xuất hiện kết tủa đỏ gạch B. Có lớp bạc sáng bám vào thành ống nghiệm

C. Không có hiện tượng gì D. Tạo dung dịch màu xanh lam đậm

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Một mẫu amylose có 6000 mắt xích. Hỏi khi thuỷ phân hoàn toàn một phân tử ấy thu được bao nhiêu 

phân tử glucose?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Phân tử khối của glycine (H2N−CH2 −COOH) bằng bao nhiêu?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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